
Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010-2011 

    Trung học phổ thông   Bổ túc trung học phổ thông 

  

Số dự thi 
(Học sinh) 

Tỷ lệ tốt 
nghiệp (%) 

  
Số dự thi 
(Học sinh) 

Tỷ lệ tốt 
nghiệp (%) 

       
CẢ NƯỚC 916957 95,7 

 
140397 85,4 

Đồng bằng sông Hồng 239797 98,8 
 

32334 99,4 

 
Hà Nội 72935 98,1 

 
6825 98,8 

 
Vĩnh Phúc 13342 98,4 

 
2754 99,4 

 
Bắc Ninh 15121 99,6 

 
1151 99,6 

 
Quảng Ninh 15014 97,7 

 
1764 98,9 

 
Hải Dương 21059 99,2 

 
3261 99,9 

 
Hải Phòng 24457 97,9 

 
2285 99,1 

 
Hưng Yên 13544 99,8 

 
2416 99,9 

 
Thái Bình 21935 99,7 

 
3883 99,5 

 
Hà Nam 8916 99,7 

 
1519 98,9 

 
Nam Định 22771 99,9 

 
4104 99,9 

 
Ninh Bình 10703 99,8 

 
2372 99,9 

Trung du và miền núi phía Bắc 113875 96,6 
 

23590 93,3 

 
Hà Giang 5208 92,0 

 
1771 98,4 

 
Cao Bằng 6352 93,7 

 
2098 94,2 

 
Bắc Kạn 3169 94,4 

 
790 88,9 

 
Tuyên Quang 8967 99,8 

 
269 99,6 

 
Lào Cai 4884 91,2 

 
1572 81,0 

 
Yên Bái 6505 95,8 

 
1529 96,7 

 
Thái Nguyên 12561 92,8 

 
3157 83,1 

 
Lạng Sơn 8254 96,8 

 
1775 96,0 

 
Bắc Giang 18911 99,4 

 
3055 99,6 

 
Phú Thọ 15326 99,2 

 
1762 99,4 

 
Điện Biên 4026 95,7 

 
1620 91,2 

 
Lai Châu 1456 91,9 

 
823 83,2 

 
Sơn La 9751 97,8 

 
1969 97,0 

 
Hoà Bình 8505 97,1 

 
1400 98,5 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 264106 96,8 
 

28852 90,5 

 
Thanh Hoá 45069 99,2 

 
6367 99,8 

 
Nghệ An 41024 97,7 

 
4023 90,8 

 
Hà Tĩnh 22860 99,1 

 
2872 97,5 



 
Quảng Bình 13061 99,3 

 
643 100,0 

 
Quảng Trị 9830 94,3 

 
1179 94,7 

 
Thừa Thiên - Huế 13865 97,0 

 
1263 91,4 

 

Đà Nẵng 11202 96,7 
 

1756 74,6 

 

Quảng Nam 21563 97,3 
 

1514 91,1 

 

Quảng Ngãi 16664 98,6 
 

2774 97,9 

 

Bình Định 24309 96,8 
 

751 87,1 

 

Phú Yên 10743 92,8 
 

668 56,7 

 

Khánh Hoà 12692 96,6 
 

2341 84,9 

 

Ninh Thuận 6656 91,9 
 

1811 76,8 

 

Bình Thuận 14568 84,3 
 

890 62,7 

Tây Nguyên 58083 89,3 
 

5676 68,9 

 

Kon Tum 3387 97,3 
 

414 62,8 

 

Gia Lai 12211 88,4 
 

714 64,0 

 

Đắk Lắk 22813 88,4 
 

3158 73,3 

 

Đắk Nông 5168 81,0 
 

467 92,3 

 

Lâm Đồng 14504 92,6 
 

923 48,3 

Đông Nam Bộ 117989 94,2 
 

30713 73,9 

 

Bình Phước 9167 91,8 
 

9167 91,8 

 

Tây Ninh 8037 82,7 
 

1325 47,2 

 

Bình Dương 6850 89,5 
 

1720 46,0 

 

Đồng Nai 24937 93,9 
 

5683 63,4 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu 10918 97,2 
 

1474 87,2 

 

TP.Hồ Chí Minh 58080 96,2 
 

11344 70,3 

Đồng bằng sông Cửu Long 123107 91,3 
 

19232 67,5 

 

Long An 12908 89,0 
 

1131 60,2 

 

Tiền Giang 12740 89,1 
 

1252 40,1 

 

Bến Tre 12476 84,2 
 

1937 53,0 

 

Trà Vinh 6097 90,9 
 

1398 70,0 

 

Vĩnh Long 10369 86,8 
 

781 87,5 

 

Đồng Tháp 12923 94,6 
 

1708 81,6 

 

An Giang 12379 89,3 
 

1522 42,9 

 

Kiên Giang 10479 97,4 
 

2159 86,9 

 

Cần Thơ 8460 97,7 
 

2061 69,2 

 

Hậu Giang 4568 97,9 
 

1366 63,4 

 

Sóc Trăng 7916 90,7 
 

1447 68,3 

 

Bạc Liêu 4495 95,5 
 

851 64,2 

 

Cà Mau 7297 93,2 
 

1619 83,8 

              

 


